
Số 

ngày

Mức hỗ trợ 

(đ/ngày)

Thành tiền 

(đồng)

Số 

ngày

Mức hỗ trợ 

(đ/ngày)

Thành tiền 

(đồng)
(đ/ngày) Thành tiền

1 Mai Thanh Sơn Tổ Phó 1 100.000 100.000      150.000 -          100.000      

2 Lê Văn Hòa Tổ Phó 1 100.000
100.000      

150.000 -          100.000      

3 Vi Văn Giáp T.viên 1 100.000 100.000      150.000 -          -         100.000      

4 Đặng Văn Bằng T.viên 1 100.000 100.000      150.000 -          -         100.000      

5 Nguyễn Văn Sử T.viên 1 100.000 100.000      150.000 -          100.000      

6 Dương Vũ Lưu T.viên 0,5 100.000 50.000        150.000 -          50.000        

5,5 550.000      -          550.000      Tổng Cộng

PHỤ LỤC IV

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN HỖ TRỢ TIỀN CÔNG 

CÁN BỘ TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH NĂM 2025 (Trước 25/7/2025)

TT

Ngày thường tại  M.a, K.3, Đ.9
Ngày nghĩ thứ 7 + chủ nhật + lễ 

tại  M.a, K.3, Đ.9
Hỗ trợ 

 tại

 M.b, 

K.6, Đ.9 

(đ/đợt 

dịch)

Họ và tên Chức vụ

Hỗ trợ thêm tại

 M.b, K.3, Đ.9 

Tổng cộng   Ghi chú

(Kèm theo Báo cáo số:                /BC-UBND ngày           /10/2025 của UBND xã Việt An)

lua
nlt

-0
2/

11
/2

02
5 

09
:4

0:
41

-lu
an

lt-
lua

nlt
-lu

an
lt



PHỤ LỤC IV
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